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Thành phần: Mỗi viên chứa Composition: E: ginal suppository contains:

Natamycin..........................-sec.100mg Natamycin.... ¬—...........NH...Ụ(À|

Chỉ định, chống chỉ định, liêu lượng, cách dùng, icati dosag Í i

tác dụng phụ và các thông tin khác: Xem toa hướng dẫn sử dụng. side-effect: Please see insert paper

Tiau chuan: NSX Specificatian: In - house.

Bảo quản: Nơi khô mái, tránh ánh sáng, ở nhiệt đô Storage: At a cool, dry place, protect from light, at room

phòng không quá 30°C. temperature not exceed 30°C

Để xa tầm với trẻ em Keep out of reach of children
Đọc kỹ hớng dẫn sử dụng tróc khi dùng Please read carefully the insert before use.
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Natamicin 100mg

Importer/ DNNK:
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100% PANTONE 299 CVC 2X
100% PANTONE Blue 072 CVC
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R,Thuoc ké don

Vién dat 4m dao NANFIZY
(Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tìn xin hỏi ý kiến bác sỹ)

Thành phần: Mỗi viên chứa:

Hoạt chát:

Natamycin 100 mg

Ta duoc: Cetyl alcohol, Sorbitan trioleate, Polysorbate-80,

Sodium hydrogen carbonate, Adipic acid, Hard fat vira du 1 vién.

Mô tả: Viên đặt âm đạo hình trụ, màu vàng nhạt hoặc vàng be. Cy

Dược lực học:

Natamycin là một chất do Streptomyces natalensis tạo ra trong quá trình phat trién.

Natamycin có tác dụng chống nắm do liên kết với các sterol ở màng tế bào nắm, làm biến

đổi tính thấm và chức năng của màng, nên kali và các thành phần tế bào thiết yếu khác bị

cạn kiệt. Cơ chế tác dụng này tương tự như cơ chế của amphotericin B và nystatin.

In vitro, ở nồng độ 1-25 microgam/ml thuốc có thể ức chế các chủng nắm Aspergillus,

Candida, Cephalosporium, Curvularia, Fusarium, Penicillinum, Microsporum,

Epidermophyton, Blastomyces dermatitidis, Coccidioides immitis, Cryptococcus

neoformans, Histoplasma capsulatum va Sporothrix schenckii. Nong a6 t6i thiéu tre ché

(MIC) hầu hết các nắm nhạy cảm là 1-10 microgam/ml. Ngoai ra, natamycin con cé tac

dung lén Trichomonas vaginalis. Thuéc không có tác dụng lên các vi khuân Gram dương,

Gram âm và các virus.

Sự kháng Natamycin không gặp trong thực tế điều trị.

Dược động học:

Thuốc ít được hấp thu vào hệ thống bởi vì thuốc hầu như không được hấp thu qua màng

nhày. Khi sử dụng dạng viên đặt dưới tác động nhiệt độ cơ thể tạo thành khối bọt, điều

này đặc biệt giúp cho việc phân bố đều Natamysin trên màng niêm mạc.

Chỉ định:

nam Candida, nhiém Trichomonas 4m dao.
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- NANFIZY được chỉ định dự phòng nhiễm nam lan rong trong điều trị các tác nhân diệt

khuẩn như kháng sinh phổ rộng tại âm hộ âm đạo.

Liều lượng và cách dùng:

Ngày 1 viên dùng 1 lần vào lúc đi ngủ, dùng 3-6 ngày liền. Tránh dùng trong thời kỳ kinh

nguyệt vì trị liệu sẽ bị gián đoạn.

Lưu ý khi sử dụng:

- Trước khi đặt, để viên thuốc vào ngăn đá tủ lạnh khoảng 5-10 phút, rửa sạch âm đạo,

đặt sâu vào âm đạo mỗi tối trước khi đi ngủ.

- Để có được kết quả điều trị tốt nhất, dùng ngón tay đây viên thuốc vào càng sâu trong

âm đạo càng tốt, trong tư thế nằm ngửa.

Chống chỉ định:

- _ Bệnh nhân mẫn cảm với Natamycin hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Lưu ý đặc biệt và Thận trọng khi dùng: ⁄⁄
- Trong thời gian điều trị, nếu bị kinh nguyệt thì trị liệu nên gián đoạn.

- Phải điều trị thuốc đú thời gian mặc dù các triệu chứng có thuyên giảm. Sau 4

tuần điều trị nếu không đỡ cần khám lại. —

-_ Tránh các nguồn lây nhiễm hoặc tái nhiễm.

- _ Khi điều trị không nhất thiết là phải tránh quan hệ tình dục. Tuy nhiên khuyến cáo

xem xét (theo doi) đối tác, trong trường hợp xuất hiện sự tốn thương do nắm, thì

cân tiên hành điêu trị cho đôi tác.

Sử dụng thuốc trong thời kỳ mang thai và cho con bú:

- - Thời kỳ mang thai:

Dùng được cho phụ nữ mang thai.

- - Thời kỳ cho con bú:

Thuốc có thể dùng được cho phụ nữ cho con bú vì thuốc rất ít có khả năng vào

sữa mẹ.

Ảnh hưởng tới khả năng vận hành máy móc và lái xe:

- - Không ảnh hưởng.

Tương tác thuốc:
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- _ Dùng đồng thời với corticosteroid tại chỗ, có nguy cơ thúc đẩy nhiễm khuẩn lan

rộng.

Quá liều:

Hiện nay, chưa có báo cáo về quá liêu Natamycin. Tuy nhiên rất ít có khả năng quá liều

vì thuốc hấp thu kém khi dùng tại chỗ.

Phản ứng không mong muốn:

-_ Các phản ứng tại chỗ như kích ứng nhẹ, cảm giác nóng rát.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng phụ xảy ra khi dùng thuốc.

Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn Nhà sản xuất.

Bảo quản:

Bảo quan nơi khô mát, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ không qua 30°C.

Giữ thuốc xa tâm với trẻ em

Hạn dùng:

2 năm kể từ ngày sản xuất

Không sử dụng thuốc quá hạn sử dụng.

Quy cách đóng gói:

3 viên/Vỉ, hộp 1 vi.

Nhà sản xuất:

LTD FARMAPRIM
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